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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 

"CÙNG HD SAISON SĂN QUÀ - NHẤT QUỶ NHÌ MA, THỨ BA HALLOWEEN" 

GIẢI ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG 

STT TÊN KHÁCH HÀNG 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

GIẢI 

THƯỞNG 

GIÁ TRỊ  

GIẢI THƯỞNG 

(VNĐ) 

1 NGUYỄN THANH NHÂN +847XXXXX096 

Giải nhất 

200.000 

2 BÙI ĐỨC HÒA +843XXXXX080 200.000 

3 HUỲNH THẢO NGUYÊN +843XXXXX661 200.000 

4 NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO +847XXXXX984 200.000 

5 VQL +848XXXXX903 200.000 

6 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG +843XXXXX839 

Giải nhì 

100.000 

7 TẠ THỊ NGỌC TRÂM +843XXXXX016 100.000 

8 LÊ KHẮC HUY +849XXXXX898 100.000 

9 PHUOC NGÔ +849XXXXX545 100.000 

10 NGUYỄN VŨ UY +849XXXXX040 100.000 

11 VŨ THỊ MAI +843XXXXX888 100.000 

12 LÊ HOÀI PHÚ +849XXXXX751 100.000 

13 BÙI ĐỨC HIỀN +849XXXXX893 100.000 

14 PHAN HỒNG DANH +849XXXXX571 100.000 

15 QUÁCH THỊ HỒNG SƯƠNG +843XXXXX510 100.000 

16 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH +849XXXXX021 

Giải ba 

50.000 

17 TRẦN NGỌC THUYỀN +843XXXXX389 50.000 

18 DƯƠNG THỊ TRÚC LINH +849XXXXX439 50.000 

19 ĐÀO THỊ HỒNG THẤM +849XXXXX637 50.000 

20 BẠCH THỊ MAI TRÂM +849XXXXX175 50.000 

21 LÝ THỊ THUỲ LINH +847XXXXX658 50.000 

22 LÊ THỊ VUI +847XXXXX901 50.000 

23 PHẠM ĐÌNH TUẤN +849XXXXX560 50.000 

24 NGUYỄN VĂN TÀI +847XXXXX719 50.000 

25 VÕ THỊ THU HÀ +843XXXXX062 50.000 

26 TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO +843XXXXX939 50.000 

27 
NGUYỄN NGỌC THẢO 

NGUYÊN 
+843XXXXX740 50.000 

28 LÊ THỦY TIÊN +843XXXXX537 50.000 

29 NGUYỄN THỊ BÍCH HOA +847XXXXX607 50.000 

30 NGUYỄN THỊ MỸ THANH +843XXXXX028 50.000 

31 LÂM THỊ BÍCH LIÊN +843XXXXX379 50.000 

32 LƯƠNG THỊ KIỀU NGA +849XXXXX998 50.000 
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33 QUAN THỊ PHƯỢNG +848XXXXX689 50.000 

34 KỲ DUYÊN +849XXXXX573 50.000 

35 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH +843XXXXX143 50.000 

36 NGUYỄN THỊ HÒA +848XXXXX873 50.000 

37 HỒNG NGỌC +849XXXXX510 50.000 

38 NGUYỄN THỊ KIM MY +843XXXXX825 50.000 

39 PHAN THANH TRƯỜNG +849XXXXX559 50.000 

40 NGUYỄN NHUẬN EM +843XXXXX324 50.000 

41 PHẠM MINH TÂM +843XXXXX673 50.000 

42 LÊ THỊ TUYẾT TRINH +849XXXXX300 50.000 

43 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM +848XXXXX384 50.000 

44 HỒ VIỆT NGỮ +843XXXXX146 50.000 

45 NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH +849XXXXX359 50.000 

46 TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG +848XXXXX333 50.000 

47 VU THI HONG CHAU +843XXXXX001 50.000 

48 CAO THỊ LOAN +843XXXXX718 50.000 

49 HỒ NHẬT KIÊN +849XXXXX726 50.000 

50 NGUYỄN HỮU TÀI +849XXXXX259 50.000 

51 LÊ THỊ PHƯƠNG THY +843XXXXX589 50.000 

52 ĐÀO DUY QUÂN +843XXXXX302 50.000 

53 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG +849XXXXX365 50.000 

54 LƯƠNG THỊ NGỌC +843XXXXX467 50.000 

55 PHẠM THỊ CẨM PHƯỢNG +849XXXXX436 50.000 

56 NGUYỄN THỊ HUYỀN +849XXXXX693 50.000 

57 CÔNG THỊ MỘNG HIỀN +849XXXXX193 50.000 

58 ĐỖ THỊ PHI YẾN +849XXXXX439 50.000 

59 NGUYỄN BÁ TUÂN +849XXXXX575 50.000 

60 DOÃN ĐỨC ANH +849XXXXX192 50.000 

61 LƯ VĂN NHÂN +849XXXXX840 50.000 

62 ĐỖ NGUYÊN DŨNG +849XXXXX707 50.000 

63 NGUYỄN NGỌC MINH +843XXXXX822 50.000 

64 NGUYỄN THANH CƯỜNG +849XXXXX011 50.000 

65 
PHAN NGUYỄN HUYỀN 

TRÂN 
+849XXXXX472 50.000 

66 NGUYỄN NGỌC TRIỂN +849XXXXX677 50.000 

67 NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG +847XXXXX302 50.000 

68 TRƯƠNG CHÂU KIỀU DIỄM +846XXXXX806 50.000 

69 HỒ THỊ TUYẾT NHUNG +849XXXXX631 50.000 

70 NGUYỄN THỊ THU CÚC +843XXXXX330 50.000 

71 TRAN THI HONG DAO +849XXXXX195 50.000 
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72 NGUYENTANDUNG +843XXXXX919 50.000 

73 HOÀNG TRÂM +849XXXXX277 50.000 

74 NGUYỄN CHIẾN THẮNG +843XXXXX045 50.000 

75 DƯƠNG VĂN KHÁNG +849XXXXX843 50.000 

TỔNG 5.000.000 

GIẢI CHƠI GAME SĂN QUÀ 

STT TÊN KHÁCH HÀNG 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

GIẢI 

THƯỞNG 

GIÁ TRỊ  

GIẢI THƯỞNG 

(VNĐ) 

1 NGUYỄN THANH NHÂN +847XXXXX096 

Thẻ nạp 

điện thoại 

10K 

10.000 

2 HUỲNH THẢO NGUYÊN +843XXXXX661 10.000 

3 NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO +847XXXXX984 10.000 

4 NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO +847XXXXX984 10.000 

5 VQL +848XXXXX903 10.000 

6 VQL +848XXXXX903 10.000 

7 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG +843XXXXX839 10.000 

8 NGUYỄN VŨ UY +849XXXXX040 10.000 

9 LÊ HOÀI PHÚ +849XXXXX751 10.000 

10 BÙI ĐỨC HIỀN +849XXXXX893 10.000 

11 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH +849XXXXX021 10.000 

12 DƯƠNG THỊ TRÚC LINH +849XXXXX439 10.000 

13 ĐÀO THỊ HỒNG THẤM +849XXXXX637 10.000 

14 ĐÀO THỊ HỒNG THẤM +849XXXXX637 10.000 

15 LÊ THỊ VUI +847XXXXX901 10.000 

16 LÊ THỊ VUI +847XXXXX901 10.000 

17 NGUYỄN VĂN TÀI +847XXXXX719 10.000 

18 VÕ THỊ THU HÀ +843XXXXX062 10.000 

19 
NGUYỄN NGỌC THẢO 

NGUYÊN 
+843XXXXX740 10.000 

20 
NGUYỄN NGỌC THẢO 

NGUYÊN 
+843XXXXX740 10.000 

21 NGUYỄN THỊ BÍCH HOA +847XXXXX607 10.000 

22 LÂM THỊ BÍCH LIÊN +843XXXXX379 10.000 

23 LƯƠNG THỊ KIỀU NGA +849XXXXX998 10.000 

24 LƯƠNG THỊ KIỀU NGA +849XXXXX998 10.000 

25 KỲ DUYÊN +849XXXXX573 10.000 

26 KỲ DUYÊN +849XXXXX573 10.000 

27 NGUYỄN THỊ HÒA +848XXXXX873 10.000 

28 NGUYỄN THỊ HÒA +848XXXXX873 10.000 

29 NGUYỄN NHUẬN EM +843XXXXX324 10.000 
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30 PHẠM MINH TÂM +843XXXXX673 10.000 

31 PHẠM MINH TÂM +843XXXXX673 10.000 

32 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM +848XXXXX384 10.000 

33 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM +848XXXXX384 10.000 

34 HỒ VIỆT NGỮ +843XXXXX146 10.000 

35 TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG +848XXXXX333 10.000 

36 VU THI HONG CHAU +843XXXXX001 10.000 

37 VU THI HONG CHAU +843XXXXX001 10.000 

38 CAO THỊ LOAN +843XXXXX718 10.000 

39 HỒ NHẬT KIÊN +849XXXXX726 10.000 

40 NGUYỄN HỮU TÀI +849XXXXX259 10.000 

41 LÊ THỊ PHƯƠNG THY +843XXXXX589 10.000 

42 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG +849XXXXX365 10.000 

43 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG +849XXXXX365 10.000 

44 LƯƠNG THỊ NGỌC +843XXXXX467 10.000 

45 NGUYỄN THỊ HUYỀN +849XXXXX693 10.000 

46 ĐỖ THỊ PHI YẾN +849XXXXX439 10.000 

47 ĐỖ THỊ PHI YẾN +849XXXXX439 10.000 

48 NGUYỄN NGỌC MINH +843XXXXX822 10.000 

49 
PHAN NGUYỄN HUYỀN 

TRÂN 
+849XXXXX472 10.000 

50 
PHAN NGUYỄN HUYỀN 

TRÂN 
+849XXXXX472 10.000 

51 NGUYỄN NGỌC TRIỂN +849XXXXX677 10.000 

52 NGUYỄN NGỌC TRIỂN +849XXXXX677 10.000 

53 TRƯƠNG CHÂU KIỀU DIỄM +846XXXXX806 10.000 

54 TRƯƠNG CHÂU KIỀU DIỄM +846XXXXX806 10.000 

55 HỒ THỊ TUYẾT NHUNG +849XXXXX631 10.000 

56 HỒ THỊ TUYẾT NHUNG +849XXXXX631 10.000 

57 NGUYỄN THỊ THU CÚC +843XXXXX330 10.000 

58 TRAN THI HONG DAO +849XXXXX195 10.000 

59 NGUYỄN CHIẾN THẮNG +843XXXXX045 10.000 

60 DƯƠNG VĂN KHÁNG +849XXXXX843 10.000 

61 DƯƠNG VĂN KHÁNG +849XXXXX843 10.000 

62 NGUYỄN THỊ CẨM LẸ +843XXXXX958 10.000 

63 NÔNG THỊ HÂN +849XXXXX760 10.000 

64 NGUYỄN THẾ TRUNG +849XXXXX968 10.000 

65 VŨ ĐÌNH CÔNG +849XXXXX011 10.000 

66 ĐẶNG THỊ PHI YẾN +849XXXXX328 10.000 

67 NGUYỄN HÀ GIANG +849XXXXX891 10.000 
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68 CÙ THỊ TUYẾT HẠNH +843XXXXX092 10.000 

69 CAOVANBINH +843XXXXX707 10.000 

70 TRẦN QUỐC KHANG +849XXXXX365 10.000 

71 TRẦN QUỐC KHANG +849XXXXX365 10.000 

72 HOÀNG ĐỨC LỢI +848XXXXX356 10.000 

73 LÊ THỊ KIM HÂN +843XXXXX347 10.000 

74 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN +849XXXXX972 10.000 

75 PHẠM ĐỨC TUÂN +849XXXXX867 10.000 

76 TRẦN QUỐC AN +843XXXXX010 10.000 

77 TÔ HỒ SINH CẢNH +849XXXXX004 10.000 

78 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY +843XXXXX008 10.000 

79 VÕ MINH HIẾU +843XXXXX503 10.000 

80 NGUYỄN NGUYÊN ĐẠI +848XXXXX295 10.000 

81 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH +843XXXXX496 10.000 

82 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH +843XXXXX496 10.000 

83 NGUYỄN THỊ THUÝ AN +849XXXXX454 10.000 

84 ĐINH THU PHƯƠNG +849XXXXX621 10.000 

85 VĂN NGỌC HUYỀN +843XXXXX905 10.000 

86 VĂN NGỌC HUYỀN +843XXXXX905 10.000 

87 NGUYỄN ĐÌNH VŨ +849XXXXX226 10.000 

88 LÊ THỊ HẰNG +849XXXXX774 10.000 

89 ĐĂNG HOÀI VŨ +849XXXXX353 10.000 

90 NGUYỄN VĂN BÌNH +843XXXXX682 10.000 

91 TRẦN TRỌNG NGHĨA +848XXXXX195 10.000 

92 BÙI NGỌC LÂM +843XXXXX239 10.000 

93 TRẦN VĂN VÔ +849XXXXX801 10.000 

94 DUONG MY NGOC OANH +847XXXXX734 10.000 

95 PHẠM QUỐC VƯƠNG +849XXXXX622 10.000 

96 HUỲNH NHƯ Ý +849XXXXX651 10.000 

97 TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ +843XXXXX979 10.000 

98 VÕ THÀNH HẢI +843XXXXX392 10.000 

99 NGUYỄN THỊ KIM THOA +843XXXXX012 10.000 

100 VI VĂN ĐẠT +843XXXXX671 10.000 

101 HUỲNH TẤN TOÁN +847XXXXX967 10.000 

102 ĐỖ THỊ THU VÂN +847XXXXX868 10.000 

103 HVING Y NHỨC +843XXXXX145 10.000 

104 LÊ THỊ HẢO +849XXXXX550 10.000 

105 TRỊNH VĂN HÀ +849XXXXX196 10.000 

106 THÁI THỊ TUYẾT ĐÀO +849XXXXX516 10.000 
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107 HOANG MINH THU +849XXXXX056 10.000 

108 BÍCH CHI +843XXXXX409 10.000 

109 NGUYỄN THÀNH NGHĨA +849XXXXX987 10.000 

110 NGUYỄN THỊ VÂN +843XXXXX239 10.000 

111 VŨ VĂN ĐIỆP +849XXXXX634 10.000 

112 NGUYEN THỊ PHƯƠNG HOA +849XXXXX659 10.000 

113 TRỊNH THANH NHIÊN +843XXXXX630 10.000 

114 DAO VAN DEN +849XXXXX370 10.000 

115 NGUYỄN ĐẮC AN +849XXXXX593 10.000 

116 LÊ THANH THIÊN +843XXXXX819 10.000 

117 NGUYỄN ANH TUẤN +843XXXXX569 10.000 

118 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI +849XXXXX468 10.000 

119 LẠI VĂN THẾ +843XXXXX433 10.000 

120 DANH THẾ TIỂU BẰNG +847XXXXX054 10.000 

121 NGUYỄN BÁ MẠNH +843XXXXX828 10.000 

122 NGUYỄN TIẾN ĐẠT +849XXXXX321 10.000 

123 NGUYỄN THÀNH TRUNG +849XXXXX059 10.000 

124 HUỲNH BẢO TRÂN +847XXXXX539 10.000 

125 BÙI XUÂN PHONG +849XXXXX149 10.000 

126 TRƯƠNG VÕ NHƯ Ý +849XXXXX344 10.000 

127 PHẠM MINH TIẾN +843XXXXX464 10.000 

128 TRẦN NHẬT TẢO +849XXXXX303 10.000 

129 NGUYỄN QUANG VŨ +849XXXXX245 10.000 

130 TRẦN THỊ HẢI ANH +843XXXXX141 10.000 

131 PHẠM LÊ TÀI +843XXXXX579 10.000 

132 TRẦN LỆ MỸ GIANG +848XXXXX692 10.000 

133 ĐỖ DUY HIỂN +849XXXXX893 10.000 

134 TRẦN THỊ SU NI +843XXXXX760 10.000 

135 1987LEVINH079087027561 +849XXXXX043 10.000 

136 TRẦN TRUNG HÀ +849XXXXX202 10.000 

137 HỒ THỊ ÁNH +845XXXXX783 10.000 

138 NGUYỄN QUÝ ANH +849XXXXX111 10.000 

139 TRẦN HỮU TÀI +847XXXXX768 10.000 

140 HUỲNH THỊ THANH CẨM +848XXXXX767 10.000 

141 ĐỖ THANH HOÀI +843XXXXX039 10.000 

142 NGUYỄN THUỴ NGỌC NỮ +849XXXXX993 10.000 

143 PHAN THỊ TRẦM HƯƠNG +843XXXXX695 10.000 

144 TRƯƠNG VĂN LONG +848XXXXX470 10.000 

145 VÕ TRẦN MINH NHỰT +843XXXXX401 10.000 
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146 ĐÀO QUỐC VIỆT +849XXXXX556 10.000 

147 PHAM ANH VUONG +849XXXXX679 10.000 

148 LÊ SỸ SƠN +843XXXXX614 10.000 

149 HỒ HUỲNH TRÚC LINH +848XXXXX776 10.000 

150 VÕ VĂN CẬN +843XXXXX727 10.000 

151 NGUYỄN NGỌC HƯNG +843XXXXX608 10.000 

152 HUỲNH NGỌC TẤN +849XXXXX503 10.000 

153 TRẦN VĂN HOÀI KIỆT +843XXXXX546 10.000 

154 LÒ THỊ NỮ +843XXXXX173 10.000 

155 NGUYỄN VĂN THIỆN +847XXXXX539 10.000 

156 PHẠM MAI HƯƠNG +849XXXXX196 10.000 

157 TRẦN MINH HIỂN +843XXXXX092 10.000 

158 HÀ HOÀNG ANH +847XXXXX569 10.000 

159 DƯƠNG QUANG THÀNH +849XXXXX090 10.000 

160 HỒ SONG HƯƠNG +849XXXXX326 10.000 

161 LÊ TẤN DŨNG +843XXXXX716 10.000 

162 PHẠM NGỌC CƯỜNG +843XXXXX991 10.000 

163 PHẠM VĂN TRƯỜNG GIANG +843XXXXX721 10.000 

TỔNG 1.630.000 

1 HUỲNH THẢO NGUYÊN +843XXXXX661 

Thẻ nạp 

điện thoại 

20K 

20.000 

2 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG +843XXXXX839 20.000 

3 LÊ KHẮC HUY +849XXXXX898 20.000 

4 BÙI ĐỨC HIỀN +849XXXXX893 20.000 

5 PHAN HỒNG DANH +849XXXXX571 20.000 

6 QUÁCH THỊ HỒNG SƯƠNG +843XXXXX510 20.000 

7 TRẦN NGỌC THUYỀN +843XXXXX389 20.000 

8 LÝ THỊ THUỲ LINH +847XXXXX658 20.000 

9 LÊ THỦY TIÊN +843XXXXX537 20.000 

10 LÊ THỦY TIÊN +843XXXXX537 20.000 

11 PHAN THANH TRƯỜNG +849XXXXX559 20.000 

12 NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH +849XXXXX359 20.000 

13 NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH +849XXXXX359 20.000 

14 TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG +848XXXXX333 20.000 

15 LƯ VĂN NHÂN +849XXXXX840 20.000 

16 LƯ VĂN NHÂN +849XXXXX840 20.000 

17 NGUYỄN THANH CƯỜNG +849XXXXX011 20.000 

18 TRAN THI HONG DAO +849XXXXX195 20.000 

19 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG +849XXXXX864 20.000 

20 PHẠM ĐỨC TUÂN +849XXXXX867 20.000 
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21 LƯƠNG THẾ HUY +849XXXXX909 20.000 

22 NGUYỄN NGUYÊN ĐẠI +848XXXXX295 20.000 

23 
HOÀNG NGUYỄN THU 

QUYÊN 
+849XXXXX916 20.000 

24 TRÀ LÊ DIỄM MY +843XXXXX934 20.000 

25 VÕ QUỐC THANH +843XXXXX450 20.000 

26 VŨ HẢI YẾN +843XXXXX899 20.000 

27 PHẠM THỊ HUỆ +849XXXXX869 20.000 

28 NGUYỄN ANH DŨNG +848XXXXX985 20.000 

29 TRẦN HOÀNG SANG +849XXXXX876 20.000 

30 NGUYỄN ANH QUANG +843XXXXX178 20.000 

31 BÍCH CHI +843XXXXX409 20.000 

32 LÊ THANH THIÊN +843XXXXX819 20.000 

33 NGUYỄN TIẾN ĐẠT +849XXXXX321 20.000 

34 TRẦN BÌNH VĂN +848XXXXX099 20.000 

35 
NGUYỄN MẠNH HOÀNG 

TRIỀU 
+849XXXXX632 20.000 

36 ĐÀO QUỐC VIỆT +849XXXXX556 20.000 

37 NGUYEN THI HOANG MY +847XXXXX303 20.000 

38 HUỲNH MINH HIẾU +843XXXXX193 20.000 

39 NGUYỄN NGỌC ĐỊNH +843XXXXX159 20.000 

40 BẠCH CÔNG HIỆN +849XXXXX881 20.000 

TỔNG 800.000 

 


